	TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÀO CAI

	ĐỀ THI MÔN SINH HỌC

KHỐI: 10

(Thời gian: 180’ không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm 03 trang, 10 câu)


Câu 1 (2.0 điểm) – Thành phần hóa học của tế bào
a. Kiểu cấu trúc và cách thức cấu tạo nên prôtêin tơ nhện như thế nào giúp chúng có thể bền hơn thanh thép có cùng trọng lượng?
b. Vào những năm 1950, thalidomide là một loại thuốc được các bác sỹ kê đơn cho những phụ nữ bị ốm nghén với mục đích làm giảm cơn buồn nôn buổi sớm. Do không được kiểm nghiệm kỹ càng nên hàng nghìn trẻ em do những người mẹ uống thuốc khi mang thai sinh ra bị các khuyết tật bẩm sinh. Có thể giải thích như thế nào về hiện tượng này?

Câu 2 (3.0 điểm) – Thành phần hóa học của tế bào + Thực hành TB
a. Những câu sau đây đúng hay sai, giải thích:

1. Bệnh hồng cầu hình liềm, một dị tật di truyền về máu, nguyên nhân chính là do sai hỏng cấu trúc bậc III của hemoglobin.


2. Bệnh Alzheimer và Parkinson liên quan đến sự tích tụ các prôtêin cuộn xoắn sai.


3. Các pyrimidin có vòng 6 cacbon và nguyên tử nitrogen, nhóm này gồm Adenin và Guanin.


4. Trong cùng một đơn vị thể tích, mật độ phân tử nước trong nước đá cao hơn nước thường.
b. Phân tích vật chất di truyền của một phân tử axit nucleic được cấu tạo từ 4 loại đơn phân với tỷ lệ 23%A, 26%U, 25%G, 26%X. Xác định tên của loại vật chất di truyền này?
c. Một nhà khoa học làm thí nghiệm như sau: Nghiền một mẫu lá thực vật rồi lấy dịch nghiền cho vào 4 ống nghiệm, sau đó thêm một loại thuốc thử để nghiên cứu:

- Ống nghiệm 1: Cho thêm vào dung dịch phêlinh

- Ống nghiệm 2: Cho thêm vào dung dịch KI 

- Ống nghiệm 3: Cho thêm vào dung dịch BaCl2

- Ống nghiệm 4: Cho thêm vào dung dịch mẫu axit piric

Hãy dự đoán kết quả thu được ở mỗi ống nghiệm và giải thích?

Câu 3 (2.0 điểm) – Cấu trúc tế bào
a. Hãy giải thích vì sao khi hỏng hệ thống khung xương tế bào thì sẽ dẫn tới bệnh vô sinh ở nam giới và bệnh viêm đường hô hấp?

b. Hãy cho biết sự biến đổi cấu trúc của màng tế bào vi khuẩn lam, vi khuẩn cố định đạm sống hiếu khí, tế bào biểu mô ruột ở người, tế bào biểu mô ống thận ở người thích nghi với chức năng?

Câu 4 (2,0 điểm) – Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
a. Sự vận chuyển H+ qua màng sinh học liên quan đến hai quá trình trao đổi chất nào diễn ra trên màng tế bào?

b. Các cách để vị trí hoạt động của enzim tham gia làm giảm năng lượng hoạt hóa và tăng tốc độ phản ứng?

Câu 5 (2,0 điểm) – Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
a. Bệnh cystinuria ở người do vắng mặt của prôtêin vận chuyển cystein và một số axit amin khác xuyên qua màng tế bào thận. Do khiếm khuyết này mà cystein, lysine, arginine, và ornithine được bài tiết trong nước tiểu với số lượng cao hơn bình thường. Điều gì sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân. Biết rằng cystein là một loại axit amin không tan trong nước.
b. Hướng bơm ion H+ qua màng tilacoit của lục lạp và màng trong ty thể khác nhau như thế nào?

c. Ở giai đoạn cacboxil hóa trong chu trình canvin cần phải có những loại Enzim nào tham gia. Giải thích. Tại sao chu trình Canvin còn gọi là chu trình C3.
Câu 6 (1.0 điểm) – Sự truyền tin

Giải thích tại sao, người bị nhiễm khuẩn Vibrio cholerae nhanh chóng bị mắc tiêu chảy cấp và nếu không được điều trị đúng cách có thể dẫn đến tử vong do mất muối và nước. Biết rằng, độc tố tiêu chảy thực chất là một enzim làm biến đổi hóa học G-protein liên quan đến điều tiết lượng muối và nước.

 Câu 7 (1.0 điểm) – LT Phân bào
a. Vai trò của tubulin và actin trong phân bào ở tế bào tế bào động vật có gì khác với với vai trò của prôtêin giống tubulin và prôtêin giống actin trong phân đôi ở vi khuẩn.

b. Hình vẽ dưới đây mô tả một giai đoạn (kỳ) trong chu kì phân bào. Em hãy cho biết đây là kỳ nào của phân bào nguyên phân hay giảm phân. Dựa vào các đặc điểm trong hình vẽ, hãy giải thích tại sao em lại khẳng định như vậy.
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Câu 8 (2,0 điểm) – BT Phân bào

Một nhóm tế bào sinh dục của ruồi giấm cái, mỗi nhiễm sắc thể trong từng cặp NST tương đồng có cấu trúc khác nhau.
a. Nếu không có trao đổi đoạn và đột biến có thể tạo tối đa bao nhiêu loại trứng khác nhau về nguồn gốc nhiễm sắc thể.

b. Ở một số tế bào trao đổi đoạn tại 1 điểm. Ở một số tế bào khác, một cặp nhiễm sắc thể khác trao đổi đoạn tại hai chỗ không cùng lúc. Ở các tế bào còn lại, một cặp khác lại trao đổi đoạn ở hai chỗ không cùng lúc và hai chỗ cùng lúc. Tìm số loại trứng tạo ra?

Câu 9 (2,0 điểm) – Vi sinh vật
a. Vi khuẩn gây viêm loét dạ dày (Helicobacter pylori) là vi khuẩn ưa axit hay chịu axit? tại sao chúng sống trong dạ dày có pH rất thấp (pH = 2-3)?

b. Người ta thấy vi sinh vật có tên là Halobacterium có thể sống bình thường ở nồng độ muối lên đến 32%. Hãy cho biết Halobacterium thuộc nhóm vi sinh vật nào? Phương thức dinh dưỡng là gì? Làm thế nào vi sinh vật đó có thể sống trong môi trường có nồng độ muối cao đến vậy?

Câu 10 (3,0 điểm) – vi sinh vật
a. Nhiều người cùng tiếp xúc với một loại virut gây bệnh, tuy nhiên có người mắc bệnh, có người không mắc bệnh. Giả sử rằng những người không mắc bệnh là do có các gen kháng virut. Hãy cho biết gen kháng virut ở những người không mắc bệnh quy định tổng hợp những loại prôtêin nào?

b. Một loại virut gây bệnh ở động vật có vật chất di truyền là ARN. Giải thích tại sao khi sử dụng văcxin phòng chống thì hiệu quả rất thấp?

c. Clamidia là một loại vi khuẩn có chu kì phát triển rất độc đáo, trong đó có 1 chi tiết rất giống với virus, đó là đặc điểm gì? Vì sao chúng có đặc điểm này? Hãy mô tả tóm tắt chu kỳ phát triển của Clamidia.

-------------------------------Hết-----------------------------
Ghi chú:

* Thí sinh không sử dụng tài liệu


* Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.                               Giáo viên ra đề: Lã Thị Luyến                       Số điện thoại: 0977204907
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Câu 1 (2.0 điểm) – Thành phần hóa học của tế bào

a. Kiểu cấu trúc và cách thức cấu tạo nên prôtêin tơ nhện như thế nào giúp chúng có thể bền hơn thanh thép có cùng trọng lượng?

b. Vào những năm 1950, thalidomide là một loại thuốc được các bác sỹ kê đơn cho những phụ nữ bị ốm nghén với mục đích làm giảm cơn buồn nôn buổi sớm. Do không được kiểm nghiệm kỹ càng nên hàng nghìn trẻ em do những người mẹ uống thuốc khi mang thai sinh ra bị các khuyết tật bẩm sinh. Có thể giải thích như thế nào về hiện tượng này?

Hướng dẫn trả lời:  
	Nội dung trả lời
	Điểm

	a. Prôtêin tơ nhện

- Các tuyến bụng của nhện tiết ra các sợi tơ được cấu tạo từ  prôtêin cấu trúc chứa phiến nếp gấp β (prôtêin bậc II)

-  Tơ nhện được cấu tạo từ hai loại sợi. Sợi tơ khô tỏa ra để duy trì hình dạng của mạng nhện thường được có tỷ lệ axit amin prolin thấp. Các sợi xoắn (sợi bắt mồi) dẻo, căng ra khi có gió, mưa và khi côn trùng chạm vào thường có tỷ lệ axit amin prolin cao. ( do axit amin prolin tác động phá vỡ cấu trúc ba chiều của chuỗi protein, nên chuỗi protein có tỉ lệ prolin cao có cấu trúc kém bền hơn so với chuỗi protein có ít hoặc không có prolin)
- Trong cấu trúc của tơ nhện, hai hoặc nhiều vùng của chuỗi polipeptit nằm kề nhau được liên kết lại bằng liên kết hiđro giữa các phần của hai bộ khung của chuỗi polipeptit song song với nhau. Các phiến phẳng tạo nên lõi của sợi tơ nhện.  Nhiều mối liên kết yếu giữa các các nguyên tử hydrogen cùng phối hợp với nhau để chịu đựng những tác động như sức căng và sức nặng.

b. Thuốc thalidomide

- Một trong số các đồng phân quang học chứa trong thuốc có tác dụng chữa bệnh trong khi các loại đồng phân quang học khác lại là các tác nhân gây đột biến

- Hai loại đồng phân quang học đều có công thức phân tử như nhau nhưng cấu trúc của chúng là các hình ảnh đối nhau qua gương do vậy chúng có tác động sinh học khác nhau. 
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Câu 2 (3.0 điểm) – Thành phần hóa học của tế bào + Thực hành TB

a. Những câu sau đây đúng hay sai, giải thích:


1. Bệnh hồng cầu hình liềm, một dị tật di truyền về máu, nguyên nhân chính là do sai hỏng cấu trúc bậc III của hemoglobin.


2. Bệnh Alzheimer và Parkinson liên quan đến sự tích tụ các prôtêin cuộn xoắn sai.


3. Các pyrimidin có vòng 6 cacbon và nguyên tử nitrogen, nhóm này gồm Adenin và Guanin.


4. Trong cùng một đơn vị thể tích, mật độ phân tử nước trong nước đá cao hơn nước thường.

b. Phân tích vật chất di truyền của một phân tử axit nucleic được cấu tạo từ 4 loại đơn phân với tỷ lệ 23%A, 26%U, 25%G, 26%X. Xác định tên của loại vật chất di truyền này?

c. Một nhà khoa học làm thí nghiệm như sau: Nghiền một mẫu lá thực vật rồi lấy dịch nghiền cho vào 4 ống nghiệm, sau đó thêm một loại thuốc thử để nghiên cứu:

- Ống nghiệm 1: Cho thêm vào dung dịch phêlinh

- Ống nghiệm 2: Cho thêm vào dung dịch KI 

- Ống nghiệm 3: Cho thêm vào dung dịch BaCl2

- Ống nghiệm 4: Cho thêm vào dung dịch mẫu axit piric

Hãy dự đoán kết quả thu được ở mỗi ống nghiệm và giải thích?

Hướng dẫn trả lời:

	Nội dung trả lời
	Điểm

	a. Chọn đúng, sai. Giải thích?

     1. Sai, nguyên nhân chính là do thay đổi một axit amin bình thường là Glutamic bị thay thế bởi valin ở vị trí xác định trong cấu trúc bậc I của chuỗi Hb.


2. Đúng, sự tích tụ các protein cuộn xoắn sai là nguyên nhân gây các bệnh Alzheimer và Parkinson 


3. Sai, các pyrimidin có vòng 6 cacbon và nguyên tử nitrogen, nhóm này gồm Timin, Xitozin, Uraxin.


4. Sai, Trong cùng một đơn vị thể tích, mật độ phân tử nước trong nước đá thấp hơn nước thường, do trong cấu trúc tinh thể nước đá thì khoảng cách của các phân tử nước xa nhau.

b. Loại vật chất di truyền ...

- Axit nucleic được cấu tạo từ A, U, G, X ( vật chất di truyền là ARN

- Vì % A không bằng %U; %G không bằng % X ( ARN mạch đơn

c. Kết quả thí nghiệm và giải thích

- Ống nghiệm 1. Tạo kết tủa đỏ gạch ở đáy ống nghiệm.

   Do trong tế bào lá thực vật có đường gluco, đường có nhóm chức CHO nên có tính khử. Dung dịch phelinh có CuO nên nhóm chức CHO của gluco đã khử CuO trong dung dịch thành Cu2O (kết tủa đỏ gạch).

- Ống nghiệm 2. Có màu xanh tím; do tế bào có tinh bột, đây là phản ứng màu đặc trưng của tinh bột và KI.

- Ống nghiệm 3. Tạo kết tủa trắng ở đáy ống nghiệm; do trong tế bào có SO42-, ion này kết hợp với BaCl2 tạo kết tủa trắng BaSO4.

- Ống nghiệm 4. Tạo kết tủa hình kim màu vàng; do trong tế bào có K+, tạo kết tủa vàng của muối picrat.
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Câu 3 (2.0 điểm) – Cấu trúc tế bào
a. Hãy giải thích vì sao khi hỏng hệ thống khung xương tế bào thì sẽ dẫn tới bệnh vô sinh ở nam giới và bệnh viêm đường hô hấp?

b. Hãy cho biết sự biến đổi cấu trúc của màng tế bào vi khuẩn lam, vi khuẩn cố định đạm sống hiếu khí, tế bào biểu mô ruột ở người, tế bào biểu mô ống thận ở người thích nghi với chức năng?

Hướng dẫn trả lời:

	Nội dung trả lời
	Điểm

	a. Khi hỏng hệ thống khung xương tế bào thì sẽ dẫn tới bệnh vô sinh ở nam giới và bệnh viêm đường hô hấp:

- Sự chuyển động của tinh trùng phụ thuộc vào hệ thống vi ống cáu tạo nên đuôi của tinh trùng. Nếu hệ thống vi ống bị hỏng thì tinh trùng không chuyển động đến ống dẫn trứng được, do đó vô sinh. Hệ thống vi ống chính là khung xương của tế bào.

- Khi hỏng hệ thống khung xương thì các tế bào của biểu mô ở hệ thống ống dẫn khí không chuyển động được nên không ngăn được sự xâm nhập của vi khuẩn ( gây viêm đường hô hấp, viêm phổi.

b. Sự biến đổi cấu trúc của màng ở người phù hợp với chức năng:

- Tế bào vi khuẩn lam: Màng sinh chất gấp nếp vào trong tế bào chất và tách thành các túi dẹt tilacoit (gần giống với hạt grana của lục lạp) chứa sắc tố giúp tế bào quang hợp.

- VK cố định đạm sống hiếu khí: Màng gấp nếp tạo thành dị bào nang, có thành dày ngăn cản sự xâm nhập của oxi, chứa hệ enzim nitrogenaza tạo điều kiện yếm khí để cố định đạm. Trong khi đó, tế bào bình thường tiến hành quang hợp tổng hợp chất hữu cơ.

- Tế bào biểu mô ruột ở người: Màng sinh chất lồi ra hình thành vi nhung mao làm tăng diện tích tiếp xúc với chất dinh dưỡng ( tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng.

- TB biểu mô ống thận ở người: Màng sinh chất lõm xuống tạo thành nhiều ô, trong các ô có chứa nhiều ty thể giúp tế bào tăng cường trao đổi chất.
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Câu 4 (2,0 điểm) – Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

a. Sự vận chuyển H+ qua màng sinh học liên quan đến hai quá trình trao đổi chất nào diễn ra trên màng tế bào?

b. Các cách để vị trí hoạt động của enzim tham gia làm giảm năng lượng hoạt hóa và tăng tốc độ phản ứng?

	Nội dung trả lời
	Điểm

	a. Sự vận chuyển H+ qua màng sinh học liên quan đến hai quá trình trao đổi chất là đồng vận chuyển và hóa thẩm.

- Đồng vận chuyển các chất qua màng tế bào: Ví dụ - Đồng vận chuyển H+/Lactozo: Khi TB bơm H+ từ trong ra ngoài màng tạo nên thế năng H+  thì sau đó H+  cùng với lactozo vào trong tế bào.

- Hóa thẩm: Ví dụ về hóa thẩm ở ty thể - Khi thế năng H+ ở xoang gian màng trong của ty thể cao thì HH+ sẽ khuếch tán qua kênh ATP-syntetaza hoạt hóa cho phản ứng tổng hợp ATP từ ADP và gốc Pi. 

b. Có 4 cơ chế

- Vị trí hoạt động của enzim hoạt động như một cái khuôn trên đó các cơ chất có thể tiếp xúc theo hướng hợp lý để phản ứng diễn ra.

- Enzim kéo căng phân tử cơ chất, bẻ cong các liên kết hóa học cần phân giải để tạo trạng thái chuyển tiếp (sản phẩm trung gian).

- Vị trí hoạt động có thể cung cấp một vi môi trường thích hợp để phản ứng diễn ra.

- Sự tham gia trực tiếp của vị trí hoạt động trong phản ứng xúc tác.
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Câu 5 (2,0 điểm) – Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

a. Bệnh cystinuria ở người do vắng mặt của prôtêin vận chuyển cystein và một số axit amin khác xuyên qua màng tế bào thận. Do khiếm khuyết này mà cystein, lysine, arginine, và ornithine được bài tiết trong nước tiểu với số lượng cao hơn bình thường. Điều gì sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân. Biết rằng cystein là một loại axit amin không tan trong nước.

b. Hướng bơm ion H+ qua màng tilacoit của lục lạp và màng trong ty thể khác nhau như thế nào?

c. Ở giai đoạn cacboxil hóa trong chu trình canvin cần phải có những loại Enzim nào tham gia. Giải thích. Tại sao chu trình Canvin còn gọi là chu trình C3.
Hướng dẫn chấm:

	Nội dung trả lời
	Điểm

	a. Cystine là loại amino acid không tan nhất trong nước, vì vậy sự gia tăng cystine trong nước tiểu dẫn đến việc hình thành sỏi thận. 

- Tình trạng này sẽ dẫn đến các biến chứng nhiễm trùng, cao huyết áp và suy thận.

b. Hướng bơm H+
- Trong tilacoit, H+ được bơm vào bên trong xoang tialcoit làm cho nồng độ H+ bên trong cao hơn bên ngoài.

- Trong ty thể, H+ được bơm từ chất nền của ty thể ra xoang hai màng làm cho nồng độ H+ ở xoang hai màng cao hơn trong chất nền.

c. Enzim Rubisco (Ribulozo 1,5 di photphat cacboxylaza - oxigenaza)

- Vì enzim này quyết định chiều hướng của chu trình và quyết định phản ứng đầu tiên là phản ứng cacboxil hóa trong điều kiện nồng độ CO2 đầy đủ.

- Chu trình Canvin gọi là chu trình C3 vì sản phẩm bền vững đầu tiên của chu trình là hợp chất có 3 cacbon (APG).
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Câu 6 (1.0 điểm) – Sự truyền tin


Giải thích tại sao, người bị nhiễm khuẩn Vibrio cholerae nhanh chóng bị mắc tiêu chảy cấp và nếu không được điều trị đúng cách có thể dẫn đến tử vong do mất muối và nước. Biết rằng, độc tố tiêu chảy thực chất là một enzim làm biến đổi hóa học G-protein liên quan đến điều tiết lượng muối và nước.

	Nội dung trả lời
	Điểm

	- Khi bị nhiễm khuẩn, vi khuẩn sẽ khu trú ở lớp lót của ruột non và sản sinh ra một độc tố, độc tố này là một enzim làm biến đổi hóa học G-protein liên quan đến điều tiết lượng muối và nước.

- Do G-protein bị biến đổi không còn khả năng thủy phân GTP thành GDP, nên nó bị giữ lại ở trạng thái hoạt động và liên tục kích thích Adenylat cyclaza sản sinh ra cAMP.

- Nồng độ cAMP cao trong ống tiêu hóa làm chúng tiết một lượng muối lớn, nước đi vào ống tiêu hóa theo nguyên tắc thẩm thấu ( người mắc bệnh tiêu chảy cấp mất nhiều muối và nước.
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 Câu 7 (1.0 điểm) – LT Phân bào

a. Vai trò của tubulin và actin trong phân bào ở tế bào tế bào động vật có gì khác với với vai trò của prôtêin giống tubulin và prôtêin giống actin trong phân đôi ở vi khuẩn.

b. Hình vẽ dưới đây mô tả một giai đoạn (kỳ) trong chu kì phân bào. Em hãy cho biết đây là kỳ nào của phân bào nguyên phân hay giảm phân. Dựa vào các đặc điểm trong hình vẽ, hãy giải thích tại sao em lại khẳng định như vậy.

[image: image2.jpg]Sooca




	Nội dung trả lời
	Điểm

	a. Sự khác nhau

- Trong phân bào ở sinh vật nhân thực: tubulin tham gia hình thành thoi phân bào di chuyển nhiễm sắc thể; actin có chức năng  liên kết với prôtêin myosin trong quá trình phân chia tế bào chất.

- Trong sự phân đôi của vi khuẩn: prôtêin giống actin của tế bào nhân thực tham gia vào quá trình di chuyển của NST trong phân bào; prôtêin giống tubulin giúp tách riêng hai tế bào vi khuẩn con.

b. Đây là kỳ giữa II của giảm phân vì:

- Các NST kép xếp ở phiến giữa của tế bào thành một hàng, dây tơ vô sắc đính về hai phía của tâm động.

- Trao đổi chéo xảy ra ở giảm phân I nên hai nhiễm sắc tử chị em không giống hệt nhau về mặt di truyền.
	0.25

0.25

0.25

0.25


Câu 8 (2,0 điểm) – BT Phân bào

Một nhóm tế bào sinh dục của ruồi giấm cái, mỗi nhiễm sắc thể trong từng cặp NST tương đồng có cấu trúc khác nhau.

a. Nếu không có trao đổi đoạn và đột biến có thể tạo tối đa bao nhiêu loại trứng khác nhau về nguồn gốc nhiễm sắc thể.

b. Ở một số tế bào trao đổi đoạn tại 1 điểm. Ở một số tế bào khác, một cặp nhiễm sắc thể khác trao đổi đoạn tại hai chỗ không cùng lúc. Ở các tế bào còn lại, một cặp khác lại trao đổi đoạn ở hai chỗ không cùng lúc và hai chỗ cùng lúc. Tìm số loại trứng tạo ra?

	Nội dung trả lời
	Điểm

	a. Nếu không có trao đổi đoạn và đột biến, mỗi cặp NST tạo hai loại giao tử. Tối đa tạo 24 = 16 loại trứng.

b. Cặp NST trao đổi chéo tại một điểm tạo 4 loại giao tử.

- Cặp NST trao đổi đoạn tại hai điểm không cùng lúc tạo 6 loại giao tử.

- Cặp NST trao đổi đoạn tại hai chỗ cùng lúc và không cùng lúc tạo 8 loại giao tử.

Vậy số loại giao tử tối đa tạo ra là: 4 x 6 x 8 x 2 = 384 loại trứng
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Câu 9 (2,0 điểm) – Vi sinh vật

a. Vi khuẩn gây viêm loét dạ dày (Helicobacter pylori) là vi khuẩn ưa axit hay chịu axit? tại sao chúng sống trong dạ dày có pH rất thấp (pH = 2-3)?

b. Người ta thấy vi sinh vật có tên là Halobacterium có thể sống bình thường ở nồng độ muối lên đến 32%. Hãy cho biết Halobacterium thuộc nhóm vi sinh vật nào? Phương thức dinh dưỡng là gì? Làm thế nào vi sinh vật đó có thể sống trong môi trường có nồng độ muối cao đến vậy?

	Nội dung trả lời
	Điểm

	a. Helicobacter pylori là vi khuẩn chịu axit.

- VSV ưa axit đòi hỏi phải sống trong môi trường axit, còn VSV chịu axit có thể sống sót trong môi trường axit mà không ưa axit.

- Helicobacter pylori gây loét dạ dày có khả năng trung hòa axit cục bộ tại vị trí của nó bằng cách tiết ra bicacbonat và ureaza (chuyển hóa ure thành amoniac tạo kiểm trung hòa axit của dạ dày).

b. Halobacterium là VSV cổ 

- Phương thức dinh dưỡng: Quang dị dưỡng vì chúng chứa sắc tố bacteriorhodopsin ở màng tế bào nên có khả năng chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời thành năng lượng ATP phục vụ cho quá trình sống.

- Chúng sống trong môi trường có nồng độ muối cao như vậy là nhờ hệ pecmeaza trên màng sinh chất. Nhờ hệ thống bơm ion mà các ion được bơm bào trong tế bào đến khi nồng độ các ion trong tế bào cân bằng với bên ngoài giúp chúng vẫn lấy được nước tử môi trường cung cấp cho tế bào.
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Câu 10 (3,0 điểm) – vi sinh vật

a. Nhiều người cùng tiếp xúc với một loại virut gây bệnh, tuy nhiên có người mắc bệnh, có người không mắc bệnh. Giả sử rằng những người không mắc bệnh là do có các gen kháng virut. Hãy cho biết gen kháng virut ở những người không mắc bệnh quy định tổng hợp những loại prôtêin nào?

b. Một loại virut gây bệnh ở động vật có vật chất di truyền là ARN. Giải thích tại sao khi sử dụng văcxin phòng chống thì hiệu quả rất thấp?

c. Clamidia là một loại vi khuẩn có chu kì phát triển rất độc đáo, trong đó có 1 chi tiết rất giống với virus, đó là đặc điểm gì? Vì sao chúng có đặc điểm này? Hãy mô tả tóm tắt chu kỳ phát triển của Clamidia.

	Nội dung trả lời
	Điểm

	a. Gen kháng virut có thể thuộc một trong các loại gen sau: 

- Gen quy định tổng hợp một số kháng thể.

- Gen quy định tổng hợp các loại prôtêin thụ thể trên bề mặt tế bào (không tương thích với các gai glicôprôtêin của virut).

b. Giải thích

- Do ARN có cấu trúc mạch đơn, kém bền vững hơn nên tần số phát sinh đột biến cao vì vậy đặc tính kháng nguyên dễ thay đổi.

- Trong khi đó, quy trình nghiên cứu và sản xuất văcxin cần thời gian nhất định và chỉ có tác dụng khi đặc tính kháng nguyên của virut không thay đổi.

c. Giống: kí sinh nội bào bắt buộc.

Lí do: hệ thống enzim không hoàn chỉnh(thiếu các enzim tham gia vào quá trình trao đổi sinh năng lượng.

Chu kỳ phát triển: 

+ Nguyên thể: dạng cá thể, có chuyển động, tính cảm nhiễm cao, xâm nhập tế bào chủ nhờ sự thực bào tạo thành không bào.

+ Thủy thể: sinh sản bằng phân cắt tạo khuẩn lạc trong tế bào chất của tế bào chủ, các tế bào con phân hóa thành các nguyên thể.
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-------------------------------Hết-----------------------------

Ghi chú:

* Thí sinh không sử dụng tài liệu


* Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Giáo viên ra đề: Lã Thị Luyến

Số điện thoại: 0977204907
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